BÀI ĐỌC 5
	Phụ âm:
	v
	r
	s
	x

	Tiếng
	va
	vo
	vô
	vơ
	ve
	vê
	vi
	vu
	vư

	 
	ra
	ro
	rô
	rơ
	re
	rê
	ri
	ru
	rư

	 
	sa
	so
	sô
	sơ
	se
	sê
	si
	su
	sư

	 
	xa
	xo
	xô
	xơ
	xe
	xê
	xi
	xu
	xư

	Từ:
	cá rô
	hè về
	xổ số
	su sú
	 

	 
	bó rạ
	tò vò
	sư tử
	số ne
	 

	 
	rổ rá
	vỗ về
	xe bò
	xẻ đá
	 

	 
	bộ rễ
	vở vẽ
	đi xa
	lá sả
	 

	Câu:
	- Hè về, có ve, ve ra rả.

	 
	- Bé vẽ ve, bé vẽ bê, và vẽ cả ô tô.

	 
	- Hè, bé và và đi mò cá, có cá cờ và cả cá rô to.

	 
	- Cụ Sĩ có lọ sứ cổ.

	 
	- Hè về, bố mẹ và bé đi ra bờ hồ.

	 
	- Ở xã ta có cô ca sĩ ở xứ xa về.


BÀI ĐỌC 6
	Phụ âm:
	p
	ph
	q
	qu

	Tiếng
	pa
	po
	pô
	pơ
	pe
	pê
	pi
	py
	pu
	pư

	
	pha
	pho
	phô
	phơ
	phe
	phê
	phi
	 
	phu
	 

	
	qua
	que
	quê
	qui
	quy
	 
	 
	 
	 
	 

	Từ:
	pí po
	pí pô
	pí pa pí pô
	 
	 
	 

	
	phở bò
	quà quê
	tổ phó
	 
	 
	 

	
	phố xá
	cá quả
	phì phò
	 
	 
	 

	
	cà phê
	qua phà
	vỏ quế
	 
	 
	 

	Câu:
	- Phú pha cà phê.
	 

	
	- Phi có tô phở bò.
	 

	
	- Quà quê có vô số quả: đu đủ, na, bơ và cả lê
	 

	
	- Cụ Sĩ có lọ sứ cổ.
	 

	
	- Hè về, bố mẹ và bé đi ra bờ hồ.
	 

	
	- Đi qua phà để ra phố, bé cứ sợ.
	 


BÀI ĐỌC 7
	Phụ âm:
	g
	gh
	ng
	ngh

	Tiếng
	ga
	go
	gô
	gơ
	gu
	gư
	 
	 

	
	ghe
	ghê
	ghi
	 
	 
	 
	 
	 

	
	nga
	ngo
	ngô
	ngơ
	ngu
	ngư
	 
	 

	
	nghe
	nghê
	nghi
	 
	 
	 
	 
	 

	Từ:
	(chú ý: gh, ngh chỉ ghép với e, ê, i)

	
	[bookmark: _GoBack]gà gô
	ghế gỗ
	bé ngã
	nghé ọ

	
	tủ gỗ
	ghi vở
	ngồ ngộ
	củ nghệ

	
	gỗ gụ
	ghẹ to
	bỡ ngỡ
	nghĩ kĩ

	
	gõ mõ
	ghê sợ
	cá ngừ
	ngô nghê

	Câu:
	- Cô Tư có ổ gà đẻ

	
	- Cụ Tú có tủ gỗ gụ.

	
	- Phố bé có nghề xẻ gỗ.

	
	- Quê bà có bể, ở bể có cá ngừ và ghẹ.

	
	- Bé bị ngã, bà đỡ bé, nghé cứ ngó bé.



